Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 1
	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HOÁ HỌC, KHỐI LỚP 11
(Năm học 2022 - 2023)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6;
Số học sinh: 200
Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
1.2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên: 3; 
Trình độ đào tạo: Đại học
[bookmark: _GoBack]Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: TỐT [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Ống nghiệm
- Kẹp gỗ
- Kẹp sắt
- Đèn cồn
- Giá ống nghiệm
- Chậu cát
- Bông tẩm dung dịch NaOH
- Ống nhỏ giọt
- Dung dịch HNO3 đặc (68%).
- Dung dịch HNO3 loãng 15%
- Tinh thể KNO3
- Cu kim loại
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	Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho.
	- Không thực hiện thí nghiệm 3

	2
	Máy chiếu
	1
	Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.
	Dạy tích hợp trong chủ đề hiđrocacbon không no

	3
	- Ống nghiệm 
- Ống nhỏ giọt
- Cốc thủy tinh 100ml
- Đũa thủy tinh
- Đèn cồn
- Giá để ống nghiệm.
- Dung dịch AgNO3 1%
- Dung dịch NH3 2M
- Dung dịch anđehit fomic
- Dung dịch axit axetic đặc
- Giấy quỳ tím
- Dung dịch Na2CO3 đặc
	8
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	Bài 47: Bài thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic.
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn hóa học
	1
	Sử dụng dạy học bằng giáo án điện tử
	

	2
	Phòng thí nghiệm hóa học
	1
	Sử dụng dạy các bài thực hành hóa học
	


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	
	HỌC KỲ I 
(18 tuần – 36 tiết)
	
	
	

	1
	Ôn tập đầu năm
	1
	Kiến thức
- Ôn tập, củng cố, về ion, điện tích ion, axit, bazơ, muối đã học.
Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng tính toán số mol, nồng độ, khối lượng, thể tích.
Thái độ
- Xây dựng thái độ học tập tích cực, thoải mái, tạo cơ sở cho học sinh yêu thích môn hóa học.
	

	2
	Chương 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện li

	

1
	Kiến thức	
Biết được:
- Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.
Kĩ năng
- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
- Viết được phương trình điện li.
Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập môn hóa học, phát huy khả năng tư duy của học sinh	
	- Tự học có hướng dẫn 
Mục II. Phân loại chất điện li

	3
	Bài 2. Axit, bazơ và muối
	2
	Kiến thức
Biết được:
- Định nghĩa: axit, bazơ và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.
- Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit.
Kĩ năng
- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, muối trung hoà, muối axit theo định nghĩa.
- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối cụ thể.
- Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập.
	Không dạy
- Mục III. Hidroxit lưỡng tính (Sn(OH)2, Pb(OH)2) 
- Bài tập 2, phần d


	4
	Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ
	2
	Kiến thức
Nêu được
- Kêu được tích số ion của nước và ý nghĩa của nó.
- Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.
Kĩ năng
- Xác định được nồng độ của H+ và OH- qua những bài toán đơn giản.
- Tính được pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh. 
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập.    
	- Tự học có hướng dẫn 
Mục II. 2. Chất chỉ thị axit - bazơ

	5
	Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
	1
	Kiến thức
- Nêu được điều kiện xảy ra và bản chất của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Kỹ năng
- Quan sát video thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra và điều kiện xảy ra.
- Dựa vào điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li để biết được phản ứng có xảy ra hay không xảy ra.
- Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng.
- Tính được khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng, tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.
Thái độ  
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực, yêu khoa học.
- Giáo dục đức tính cẩn thận, chính xác khi sử dụng hóa chất, tiến hành thí nghiệm.
	

	6
	Luyện tập
	1
	Kiến thức
- Củng cố các kiến thức về axit, bazơ, muối và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Kỹ năng
- Viết được phương trình điện li.
- Viết được phương trình ion rút gọn.
- Tính được pH và xác định được môi trường của dung dịch.
Thái độ  
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực, yêu khoa học.
	- Không yêu cầu HS làm bài tập 4.h.

	7
	Hoạt động trải nghiệm 1: Chất chỉ thị màu thiên nhiên

	1
	Tìm được các loại thực vật tại địa phương có thể điều chế
- Điều chế được chất chỉ thị màu thiên nhiên
- Thử nghiệm sự thay đổi màu sắc chỉ thị tự nhiên ở các môi trường khác nhau: xà phòng, nước chanh, muối, nước lọc
- Làm rau câu, kẹo dẻo nhiều màu tự nhiên( khuyến khích HS làm)
	

	8
	Chương 2: NITƠ –PHOTPHO

Bài 7: Nitơ

	


1
	Kiến thức
- Trình bày được vị trí trong BTH và cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ.
- Phát biểu được tính chất vật lý, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế của nitơ.
Kỹ năng
- Giải thích được tính trơ của đơn chất nitơ ở nhiệt độ thường thông qua liên kết.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh...rút ra được nhận xét về tính chất hoá học của nitơ.
- Viết phương trình hóa học minh hoạ tính chất.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực, yêu khoa học.
- Nhận thức được vai trò quan trọng của nitơ, có ý thức vận dụng kiến thức đã học về nitơ vào thực tiễn cuộc sống.
	- Không dạy:
Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm


	9
	Bài 8. Amoniac và muối amoni
	2
	Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp của amoniac.
- Trình bày được tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan) của muối amoni.
Kĩ năng 
- Trình bày được tính chất hóa học của amoniac và viết được phương trình hoá học minh hoạ. 
- Trình bày được tính chất cơ bản của muối amoni (dễ tan và phân li, chuyển hoá thành amoniac trong kiềm, dễ bị nhiệt phân) và nhận biết được ion amoni trong dung dịch. 
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết được ion amoni. 
- Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở đktc theo hiệu suất phản ứng.
- Tính % về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực.
	- Không dạy
Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo của phân tử NH3
Mục III.2.b. Tác dụng với clo
Thay bằng PTHH: 4NH3 + 5O2 →  (dòng 1 trang 41)


	10
	Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
	2
	Kiến thức
Biết được:
- Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac).
- Tính chất và ứng dụng của muối nitrat.
- Tính chất hóa học của HNO3. 
Hiểu được: 
- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.
- HNO3 là chất oxi hoá rất mạnh: oxi hoá hầu hết kim loại, một số phi kim, nhiều  hợp chất vô cơ và hữu cơ.  
Kĩ năng
- Quan sát video thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra nhận xét về tính chất của HNO3.
- Viết các phương trình hoá học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất hoá học của HNO3 đặc (hoặc loãng).
- Biết được phản ứng đặc trưng của ion NO3-  với Cu trong môi trường axit. 
- Tính thành phần % khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp; nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập môn hóa học, phát huy khả năng tư duy của học sinh.
	- HS tự học:
+ Mục B.I.3. Nhận biết ion nitrat.
+ Mục C. Chu trình của nitơ trong tự nhiên.


	11
	Luyện tập
	1
	Kiến thức
- Củng cố lại các kiến thức về đơn chất và hợp chất của Nitơ.
Kĩ năng
- Vận dụng giải một số bài tập liên quan.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực.
	

	12
	Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1
	2
	Kiến thức 
- Củng cố các kiến thức về chất điện li, axit, bazơ và muối
- Củng cố các kiến thức về phản ứng của các ion trong dung dịch chất điện li.
- Củng cố, ôn tập các tính chất của nitơ và các hợp chất của chúng.
Kĩ năng
- Viết được phương trình ion đầy đủ và phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li.
- Vận dụng vào giải các bài toán liên quan đến tính toán khối lượng, thể tích, pH, nồng độ dung dịch thu được, tính nồng độ mol các ion thu được sau phản ứng.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực.
	

	13
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận
	

	14
	Bài 10. Photpho
	1
	Kiến thức
Biết được:
- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.
- Các dạng thù hình, tính chất vật lí, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và sản xuất photpho.
Hiểu được: 
- Tính chất hoá học cơ bản của photpho là tính oxi hoá (tác dụng với kim loại Na, Ca...) và tính khử (tác dụng với O2, Cl2).
Kĩ năng 
- Rèn luyện kĩ năng dự đoán tính chất của một số chất dựa vào mức oxi hóa của nó.
- Viết PTHH và cân bằng phương trình.
Thái độ	
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực, yêu khoa học.
	- Không dạy cấu trúc của photpho trắng, photpho đỏ và các hình 2.10; 2.11.


	15
	Bài 11. Axit photphoric và muối photphat.
	1
	Kiến thức
Biết được: 
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong công nghiệp.
- Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.
Hiểu được:
- H3PO4 là axit trung bình, axit ba nấc.
Kĩ năng
- Viết các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh hoạ tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.
- Nhận biết được axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hoá học.
- Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được,  % muối photphat trong hỗn hợp.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập; trung thực; yêu khoa học.
	- Khuyến khích học sinh tự đọc
Mục A.IV.1. Trong phòng thí nghiệm.


	16
	Bài 12: Phân bón hóa học
	1
	Kiến thức
- Nêu được khái niệm phân bón hóa học và phân loại.
- Trình bày được tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.
Kĩ năng
- Quan sát mẫu vật, làm được thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học. 
- Sử dụng an toàn, hiệu quả  một số phân bón hoá học.
- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập; trung thực
	

	17
	Luyện tập
	1
	Kiến thức
- Củng cố và ôn tập các tính chất của photpho, axit photphoric và muối photphat; so sánh tính chất giữa photpho và nitơ.
Kĩ năng 
- Giải các bài tập hóa học, viết PTHH.
Thái độ	
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập và trung thực.
	- Không yêu cầu HS nhận biết về ion nitrat.
- Bài tập 3 không yêu cầu HS viết PTHH (1) và (2)

	18
	Bài 14: Thực hành
	1
	Kiến thức
- Nêu được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm.
Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.
- Viết được tường trình.
	- HS không làm thí nghiệm 3. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.

	19
	Chủ đề 1:
Cacbon và hợp chất của cacbon

	3
	Kiến thức
- Trình bày được vị trí của cacbon trong BTH, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện).
- Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.
Kĩ năng 
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của C, CO, CO2, muối cacbonat.
- Nhận biết được muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
- Tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính % khối lượng oxit trong hỗn hợp  phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.
Thái độ	
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập và trung thực.
	- Học sinh tự đọc: 
Bài 15. Mục II.3. Fuleren
Bài 15. Mục VI. Điều chế
- Tự học có hướng dẫn:
Bài 15. Mục IV. Ứng dụng
Bài 15. Mục. V. Trạng thái tự nhiên.
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	Bài 17. Silic và hợp chất của silic
	1
	Kiến thức
- Trình bày được vị trí của silic trong BTH, cấu hình electron  nguyên tử, tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, chất bán dẫn), trạng thái tự nhiên , ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).
- Trình bày được tính chất vật lý của SiO2 (cấu trúc tinh thể, tính tan), H2SiO3 (tính tan, màu sắc)
- Trình bày được tính chất hóa học của 
+ Silic: là phi kim hoạt động hoá học yếu,  ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, dung dịch NaOH, magie)
+ SiO2: tác dụng với kiềm đặc, nóng, với dung dịch HF.
+ H2SiO3: là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng.
Kĩ năng 
- Viết được các PTHH thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.
- Tính % khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.
Thái độ	
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập và trung thực.
	- Tự học có hướng dẫn: 
Mục A. I. Tính chất vật lí của silic 

Mục A. III. Trạng thái tự nhiên của silic

Phản ứng khắc chữ lên thủy tinh
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	Bài 20. Mở đầu về hóa học hữu cơ
	1
	Kiến thức
Biết được:
- Khái niệm hoá học hữu cơ (HHHC) và hợp chất hữu cơ (HCHC), đặc điểm chung của các HCHC. 
- Phân loại HCHC theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).
- Trình bày được mục đích, nguyên tắc và cách tiến hành phân tích định tính và định lượng.
Kĩ năng
- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.
- Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong HCHC.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
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	Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	1
	Kiến thức 
- Nêu được định nghĩa và cách thiết lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử từ số liệu thực nghiệm (chủ yếu từ % nguyên tố).
Kĩ năng
- Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 
- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
	- Tự học có hướng dẫn:
Mục I.1.
Mục II.1 và II.2
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	Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 

	2
	Kiến thức 
- Nêu được khái niệm và các loại công thức cấu tạo.
- Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ. 
- Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng. 
- Nêu khái niệm đồng phân và giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ.
Kĩ năng  
- Xác định được liên kết chủ yếu có trong hợp chất hữu cơ.
- Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn).
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
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	Hoạt động trải nghiệm 2
	1
	- Làm nước rửa đa năng bồ hòn.
- Chưng cất tinh dầu: sả, hoa hồng…
- Điều chế hydrosol : hoa hồng, vỏ bưởi..( tùy nguyên liệu tại địa phương)
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	Ôn tập kiểm tra cuối học kì 1
	3

	Kiến thức 
- Ôn tập và hệ thống kiến thức về: sự điện li; axit, bazơ và muối; pH; phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li; tính chất của đơn chất và hợp chấtt của nitơ, photpho, cacbon.
- Ôn tập các kiến thức về đại cương hóa học hữu cơ.
Kĩ năng   
- Vận dụng kiến thức để giải bài tập.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
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	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
	

	
	HỌC KỲ II
(17 tuần – 34 tiết)
	
	
	

	27
	Bài 25. Ankan
	3

	Kiến thức
- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng; 
- Công thức chung, đồng phân cấu tạo và danh pháp;
- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).
- Ứng dụng của ankan.
- Tính chất hoá học của ankan (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).
HS viết được:
- Các đồng phân cấu tạo, phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. 
- Viết được các phản ứng của ankan.
Kĩ năng 
- Quan sát mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử. 
- Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.
- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
- Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của ankan.
- Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng của phản ứng cháy.
Thái độ
- Nhận thức được vai trò của ankan trong đời sống con người.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các sản phẩm có ankan như gas, xăng, dầu…
	- Tự học có hướng dẫn:
Mục II. Tính chất vật lý Mục V. Ứng dụng
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	Hoạt động trải nghiệm 3
	1
	Làm nến thơm
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	Chủ đề 2:
Hiđrocacbon không no
Bài 29: Anken
Bài 30: Ankađien
Bài 31: Luyện tập: Anken và Ankađien
Bài 32: Ankin
Bài 33: Luyện tập: Ankin
Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.
	7
	Kiến thức
- Trình bày được công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử của anken, ankađien, ankin. 
- Nêu được tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của anken, ankađien, ankin.
- Trình bày được phương pháp điều chế anken, ankađien, ankin trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và ứng dụng của chúng. 
- Trình bày được tính chất hoá học chung của anken, ankađien, ankin: phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp; phản ứng oxi hoá.
 Kĩ năng 
- Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (Anken: không quá 6 nguyên tử C trong phân tử; ankađien, ankin: không quá 5 nguyên tử C trong phân tử ).
- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hóa học và điều chế.
- Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể.
- Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hoá học.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
	- Bài 34: Không yêu cầu làm thí nghiệm thứ 2.
- Tự học có hướng dẫn:
Mục tính chất vật lí và ứng dụng của anken, ankađien, ankin.
- Bài 34: Thí nghiệm 1, tích hợp trong dạy học chủ đề hiđrocacbon không no và có thể sử dụng video thí nghiệm.
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	Ôn tập kiểm tra giữa học kì 2
	2
	Kiến thức
- Củng cố kiến thức về chương hiđrocacbon no và hiđrocacbon không no.
Kĩ năng 
- Vận dụng giải các bài tập liên quan.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
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	Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
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	Bài 35: Benzen và đồng đẳng, một số hiđrocacbon thơm khác

	2
	Kiến thức 
Biết được:
- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp.
- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen.
- Tính chất hoá học: Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen; Phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh.
- Câu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học của stiren.
Kĩ năng
- Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.
- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
- Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.
Thái độ
- Phát huy khả năng tư duy của học sinh
	- Không học: Mục B.II. Naphtalen
- Tự học có hướng dẫn:
Mục A.I.3. Cấu tạo 
Mục A.II. Tính chất vật lí
Mục C. Ứng dụng của một số hiđrocacbon thơm.
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	Bài 36: Luyện tập hiđrocacbon thơm
	1
	Kiến thức 
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, toluene, stiren.
- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
Kĩ năng
- Tính được khối lượng benzen, toluene, stiren tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.
- Phân biệt được một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hoá học.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
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	Bài 37: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
	1
	Kiến thức 
- Nêu được mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.
- Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.
Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng viết phản ứng hóa học, chuyển hóa giữa các hidrocacbon nhận biết và điều chế chúng.
- Giải một số bài tập liên quan.
- Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.
	- Tự học có hướng dẫn.
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	Bài 40: Ancol
	3
	Kiến thức 
Biết được:
- Định nghĩa, phân loại ancol.
- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc- chức và thay thế).
- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro. 
- Tính chất hoá học: Phản ứng của nhóm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton; Phản ứng cháy. 
- Tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2).
- Phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột
- Ứng dụng của etanol.
- Công thức phân tử, cấu tạo của glixerol.
Kĩ năng
- Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol.
- Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C -5C). 
- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol.
- Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của ancol và glixerol.
- Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học.
Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập, trung thực.
	- Tự học có hướng dẫn:
+ Mục V.1.a và Mục V.2. 
- Không học: Mục V.1.b.
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	Bài 41: Phenol
	1
	Kiến thức
Nêu được
- Khái niệm phenol.
- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.
- Tính chất hoá học: Tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom.
- Ứng dụng của phenol.
- Trình bày được ảnh hưởng qua lại giữa nhóm OH và vòng benzen trong phân tử phenol.
Kĩ năng
- Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hoá học.
- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của phenol.
- Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.
Thái độ 
- Say mê hứng thú, tự chủ trong học tập, trung thực yêu khoa học.
- Nhận biết được vai trò quan trọng của phenol. 
	- Không dạy:
+ Mục I.2. Phân loại
+ Mục II.4. Điều chế
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Bài 44: Anđehit - xeton 

	2
	Kiến thức 
Biết được:
- Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.
- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.
- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.
- Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic): Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). 
- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.
Kĩ năng 
- Dự đoán được tính chất hoá học đặc trưng của anđehit. Kiểm tra dự đoán và kết luận.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.
- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic.
- Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.
- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.
Thái độ
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập; trung thực.
	- Không yêu cầu HS học phản ứng oxi hóa anđehit với O2. (Mục A.III.2).
- Không yêu cầu HS làm bài tập 9, bài tập 6e.
- Không học Mục B – Xeton.


	38
	Luyện tập
	1
	Kiến thức 
- Hệ thống hoá kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của anđehit.
Kĩ năng 
- Viết PTHH của các phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của anđehit.
- Vận dụng kiến thức về tính chất để giải các bài tập phân biệt các chất và bài toán hoá học.
	

	39
	Trải nghiệm 4
	1
	- Nước rửa tay khô.
- Cơm rượu.
- Giấm.
	

	40
	Bài 45: Axit cacboxylic
	2
	Kiến thức
 Nêu được:
- Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp.
- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro.
- Tính chất hoá học: Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tác dụng với ancol tạo thành este. Khái niệm phản ứng este hoá.
- Phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.
Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm, mô hình, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất. Dự đoán được tính chất hoá học của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. 
- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học.
- Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hoá học.
- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng.
[bookmark: bookmark0]Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập, trung thực, yêu khoa học.
	

	41
	Bài 46: Luyện tập: Anđehit -  Axit cacboxylic
	1
	Kiến thức
- Củng cố, hệ thống lí thuyết.
- Viết được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit, axit cacboxylic.
- Nhận biết anđehit, axit cacboxylic bằng phản ứng hoá học đặc trưng.
Kĩ năng
- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit, axit cacboxylic trong phản ứng.
Thái độ
- Say mê, hứng thú học tập.
	

	 42
	Bài 47: Bài thực hành
	1
	Kiến thức
- Nêu được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm.
Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.
- Viết được tường trình.
	

	43
	Ôn tập  kiểm tra cuối học kì 2
	3
	- Hệ thống lại các kiến thức.
- Vận dụng được các kiến kiến thức đã học trong các chương để giải bài tập.
	

	44
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận
	


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Cacbon và hợp chất của cacbon
	3
	Kiến thức
- Trình bày được vị trí của cacbon trong BTH, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện).
- Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.
Kĩ năng 
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của C, CO, CO2, muối cacbonat.
- Nhận biết được muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
- Tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính % khối lượng oxit trong hỗn hợp  phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.
Thái độ	
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập và trung thực.

	2
	Hiđrocacbon không no
	7
	Kiến thức
- Trình bày được công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử của anken, ankađien, ankin. 
- Nêu được tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của anken, ankađien, ankin.
- Trình bày được phương pháp điều chế anken, ankađien, ankin trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp và ứng dụng của chúng. 
- Trình bày được tính chất hoá học chung của anken, ankađien, ankin: phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp; phản ứng oxi hoá.
 Kĩ năng 
- Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (Anken: không quá 6 nguyên tử C trong phân tử; ankađien, ankin: không quá 5 nguyên tử C trong phân tử ).
- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hóa học và điều chế.
- Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể.
- Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hoá học.
Thái độ
- Có tinh thần tích cực, chủ động trong học tập.


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút

	Tuần 18
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
	Viết trên giấy 

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 25
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Nội dung kiểm tra theo bảng đặc tả và ma trận.
	Viết trên giấy


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................


II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2022 - 2023)
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
….
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



